
Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

1

H19.12-

240911-

0005

ĐÀO ANH 

THƯ

075189002

919

Tờ bản đồ số 

32 thửa 133, 

ấp Xuân 

Thiện, xã 

Xuân Thiện, 

huyện Thống 

Nhất, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Anh Thư

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9595/GP

P
04/10/2024 04/10/2027

2

H19.12-

240912-

0018

BÙI THỊ 

MIỀN

075190000

281

Tổ 13, ấp 6, 

xã Phú 

Thịnh, huyện 

Tân Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Tâm Đức

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9594/GP

P
04/10/2024 04/10/2027

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN GPP - ĐỢT 54 NĂM 2024

(đính kèm Quyết định số 1285/QĐ-SYT ngày 04 tháng 10 năm 2024)
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

3

H19.12-

240909-

0022

Nguyễn Thị 

Thanh Xuân
215566125

214, KP 

Hiệp Tâm 2, 

thị trấn Định 

Quán, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

BIG 

FAMILY

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

6407//GP

P
04/10/2024 04/10/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

4

H19.12-

240909-

0009

PHAN THỊ 

ĐÔNG
241382116

Số 128, 

Quốc lộ 20, 

khu phố 114, 

thị trấn Định 

Quán, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

PKĐK 

Việt 

Hương

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc dạng phối hợp (DPH) có chứa dược 

chất (DC) gây nghiện, thuốc chứa dược chất thuộc danh 

mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, 

thuốc độc, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần. 

Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc thuộc danh mục 

thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng vị phóng 

xạ, thuốc DPH có chứa tiền chất)

6409//GP

P
04/10/2024 04/10/2027

đánh 

giá 

duy 

trì
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

5

H19.12-

240906-

0014

Nguyễn 

Ngọc Tân
272254713

SN 145G, tổ 

3, khu 4, thị 

trấn Tân 

Phú, huyện 

Tân Phú, 

tỉnh Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Ngọc Tân

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

2162////G

PP
04/10/2024 04/10/2027

đánh 

giá 

duy 

trì

6

H19.12-

240905-

0006

Hòang Thị 

Vân Anh
250683377

1777PD, ấp 

Phú Dòng, 

xã Phú 

Cường, 

huyện Định 

Quán, tỉnh 

Đồng Nai

Quầy 

thuốc 

Vân Anh

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

2091///G

PP
04/10/2024 04/10/2027

đánh 

giá 

duy 

trì
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Stt
Số hồ 

sơ

Họ 

và Tên
CMND

Địa điểm 

kinh 

doanh

Tên

 cơ sở
Phạm vi kinh doanh

Số 

GPP

Ngày 

cấp

Ngày 

hết hạn

Ghi 

chú

7

H19.12-

240828-

0018

PHẠM THỊ 

KIỀU 

TRINH

075183007

135

Số 174/B, 

Phúc Nhạc 1, 

xã Gia Tân 

3, huyện 

Thống Nhất, 

tỉnh Đồng 

Nai

QUẦY 

THUỐC 

PHẠM 

THỊ 

KIỀU 

TRINH

Bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và danh 

mục thuốc không kê đơn bảo quản ở điều kiện thường  

(Bao gồm cả: thuốc chứa dược chất thuộc danh mục 

chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc 

độc. Không bao gồm: vắc xin, thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp 

(DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, thuốc thuộc 

danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc phóng xạ, đồng 

vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa DC hướng tâm thần, 

thuốc DPH có chứa tiền chất)

9593/GP

P
04/10/2024 04/10/2027

8

H19.12-

240827-

0014

Vũ Ngọc 

Thiên An

075197021

417

Số5/5, Quốc 

lộ 20, ấp 01, 

xã Phú 

Ngọc, huyện 

Định Quán, 

tỉnh Đồng 

Nai

CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

FPT 

LONG 

CHÂU - 

ĐỊA 

ĐIỂM 

KINH 

DOANH 

NHÀ 

THUỐC 

LONG 

CHÂU 

1991

Bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường;Bán lẻ thuốc 

bảo quản ở điều kiện lạnh (Bao gồm cả: thuốc dạng 

phối hợp (DPH) có chứa dược chất (DC) gây nghiện, 

thuốc chứa dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực, thuốc độc, thuốc 

DPH có chứa DC hướng tâm thần. Không bao gồm: vắc 

xin, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền 

chất, thuốc thuộc danh mục thuốc hạn chế bán lẻ, thuốc 

phóng xạ, đồng vị phóng xạ, thuốc DPH có chứa tiền 

chất)

9592/GP

P
04/10/2024 04/10/2027

Tổng cộng: 08 cơ sở
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